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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Ngọc Giàu 

Các Thẩm phán: Ông Võ Trung Hiếu 

                           Ông Nguyễn Lê Huy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thu Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 3 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 45/2025/TLPT-DS ngày 14 tháng 01 năm 

2025 về việc tranh chấp: Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất; Bồi thường 

thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự; Quyền sử 

dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 121/2024/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2024 

của Toà án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 55/2025/QĐ-PT ngày 

20 tháng 02 năm 2025 giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Ông Phan Văn L, sinh năm 1972;  

Địa chỉ: Khu phố , thị trấn M P, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền: Nguyễn Thị C, sinh năm 1959; 

Địa chỉ: Số /8A, ấp M A, xã M P, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

* Bị đơn:  

1. Ông Ngô Minh C, sinh năm 1971;  
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Địa chỉ: Số , A B, phường , thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

2. Bà Lê Thị T, sinh năm 1970;  

Địa chỉ: Khu phố , thị trấn M P, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

* Người kháng cáo: Nguyên đơn Phan Văn L. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Trong đơn khởi kiện ngày 16-01-2024 và trong quá trình tố tụng, nguyên 

đơn ông Phan Văn L trình bày:  

Ông có thửa số 84, tờ bản đồ số 4, diện tích 174m² tại khu phố , thị trấn M 

P, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, phần đất này có chiều ngang 6m cặp tỉnh 

lộ 865, có tứ cận như sau: Đông giáp đất bà Lê Thị L, Tây giáp đất ông C, bà T, 

Nam giáp tỉnh lộ 865, Bắc giáp đất ông T. Nguồn gốc đất do nhận chuyển 

nhượng từ ông T. 

Thời điểm ông nhận chuyển nhượng, ông C, bà T có thương lượng mua lại 

01m ngang đất của ông, nhưng ông không đồng ý do chưa thỏa thuận được giá 

cả. Sau đó ông C tự ý lấn chiếm làm đường bê tông, lấn sang đất của ông ngang 

01 mét dài từ tỉnh lộ 865 đến hết đất. 

Ông có liên hệ yêu cầu ông C khôi phục lại hiện trạng, nhưng ông C không 

thực hiện. 

Ngày 16-3-2023, Uỷ ban nhân dân thị trấn M P có tổ chức buổi hòa giải, 

cuộc hòa giải thành công, do hai bên thỏa thuận hòa giải thành. 

Nội dung thỏa thuận, ông C thương lượng hoán đổi 01 mét đất đã lấn chiếm 

của ông để làm lối đi vào khách sạn, ông C tự hợp thửa phần đất 01m chuyển 

nhượng giấy tay của bà hộ ông Nguyễn Thanh S, Lê Thị L sang đất của ông để 

hoán đổi thửa đất đã lấn chiếm của ông và đồng thời ông C cho ông mở cửa hậu 

phía đường đi vào khách sạn của ông C. Phía ông C thương lượng trong vòng 02 

tháng sẽ thực hiện theo nội dung hòa giải, nhưng đến nay vẫn không thực hiện 

theo nội dung thỏa thuận. 

Vào ngày 16-12-2023, ông tiến hành ép cọc để xây nền móng chuẩn bị cất 

nhà. Trong khi công nhân đang thi công (gồm có 7 người) thì bà T (vợ ông C) 

ngăn cản và xông vào đánh ông trước sự chứng kiến của Công an thị trấn M P. 

Bà Tt khẳng định đất của bà T, nhưng không xuất trình được chứng cứ chứng 

minh đất của bà T. 

Ngày 25-12-2023, Uỷ ban nhân dân thị trấn M P có biên bản thẩm tra đo 

đạc thửa đất số 84, tờ bản đồ 04, tại khu phố , thị trấn M P. Qua biên bản thẩm 

tra, đo đạc Uỷ ban nhân dân thị trấn xác định ông C có xây, san lấp mặt bằng và 

cán bê tông ngang 01m, dài 30m, cao 01 m, có sơ đồ vị trí tranh chấp. 

Cùng ngày ông tiếp tục thi công (gồm có 7 người) thì bà T đến công trình 

xông vào rút điện, ôm máy đục bê tông của thợ mang  đi. 

Qua 2 lần bà T ngăn cản, nên việc thi công của ông phải dừng lại. 
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Do bà T cản trở nên công thợ không tiếp tục thực hiện được, ông phải 

thanh toán số tiền thi công như sau: 

07 người × 500.000 đồng/người = 3.500.000 đồng × 2 lần thi công = 

7.000.000 đồng; 

14 cây cọc × 1.500.000 đồng/cây = 21.000.000 đồng; 

Kobe ép cọc 2 lần: 3.000.000 đồng/lần × 2 lần = 6.000.000 đồng; 

Ngày 09-01-2024, Uỷ ban nhân dân thị trấn M P có tổ chức buổi hòa giải, 

cuộc hòa giải không thành. 

Nay ông yêu cầu Tòa án giải quyết:  

- Buộc ông C, bà T có trách nhiệm trả lại cho ông  phần đất đã lấn chiếm 

với diện tích 28,4m² theo kết quả xem xét, thẩm định chỗ của Toà án nhân dân 

huyện Tân Phước; buộc ông C, bà T có trách nhiệm khôi phục lại cho ông hiện 

trạng ban đầu theo đúng diện tích đất của ông đã được cấp trên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

- Buộc ông C, bà T bồi thường thiệt hại cho ông do ông C, bà T ngăn cản 

công trình thi công với số tiền 34.000.000 đồng. 

* Tại đơn trình bày ý kiến về yêu cầu khởi kiện và yêu cầu phản tố ngày 12-

02-2024 và trong quá trình tố tụng, bị đơn là ông Ngô Minh C trình bày: 

Ngày 13-10-2009, ông có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của vợ 

chồng ông Nguyễn Thanh S, bà Lê Thị L diện tích 26,9m², loại đất ODT+ LUC, 

trong thửa 663, tờ bản đồ MPC, diện tích 165m² (thực đo 173,6 m²)  tại khu phố 

4 (nay là khu phố ), thị trấn M P, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số vào số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00395 do Uỷ ban nhân dân huyện Tân 

Phước cấp cho hộ ông Nguyễn Thanh S ngày 27-12-2002. Việc nhận chuyển 

nhượng bằng giấy tay và ông đã thanh toán đủ tiền cho vợ chồng ông S, bà L. 

Phần diện tích đất này có tứ cận: Đông giáp phần còn lại thửa đất 663 của hộ 

ông Nguyễn Thanh S, Tây giáp phần đất ông Phan Văn L, Nam giáp tỉnh lộ 865, 

Bắc giáp phần đất của hộ ông Nguyễn Thanh S. 

Tại phần phía Tây đất hộ ông S là phần đất của ông Phan Văn L, thửa đất 

số 84, tờ bản đồ số 04, diện tích 174 m², Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy chứng 

nhận CS02608 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp cho ông 

Phan Văn L vào ngày 06-4-2022. Phần đất này giáp ranh với phần đất của vợ 

chồng ông do vợ ông là bà Lê Thị T đứng tên: thửa đất số 927, tờ bản đồ 04, 

diện tích 2613,2 m². 

Trên phần diện tích đất này, vợ chồng ông xây dựng cơ sở kinh doanh lưu 

trú, đặt tên “Khách sạn Tân Phước". Do phần đất này có đường đi ra tỉnh lộ 865 

tương đối nhỏ, xe ô tô, xe khách loại từ 4 chỗ trở lên đi vào khó khăn. Ông thấy 

phần đất của ông L không sử dụng, ông đã thỏa thuận hoán đổi với ông L 01 mét 

tính theo chiều ngang để làm đường đi ra vào “Khách sạn Tân Phước". Hai bên 
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có thỏa thuận miệng với nhau về việc hoán đổi đất: 01 mét đất của ông L mà 

ông đang sử dụng từ trước ngày 13-10-2009 (01 mét đất này ông đã xin đổi từ 

lúc mua thửa đất này, đến chủ thứ 2 cũng cho đổi, ông L là chủ thứ 3 cũng chấp 

nhận cho ông hoán đổi) sẽ tiếp tục sử dụng, ông sẽ đổi cho ông L 01 mét đất mà 

ông đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông S, bà L như nêu trên, bởi lẽ 03 

thửa đất này liền kề nhau, đều có mặt tiền đường tỉnh lộ 865, việc hoán đổi như 

nêu trên không làm ảnh hưởng đến giá trị của các thửa đất; các thủ tục liên quan 

đến tách, hợp thửa do ông thực hiện. Sau khi thống nhất nội dung này, ngày 22-

11-2022, vợ ông là bà T đã liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Tân Phước để đo đạc diện tích đất 01 mét để hoán đổi và đã được Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tân Phước thực hiện được các bản vẽ, mảnh 

trích đotheo quy định vào ngày 28-12-2022. 

Sau đó, để đảm bảo quyền lợi cho các bên, ngày 07-7-2023, tại khu phố , 

thị trấn M P, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, ông và ông Phan Văn L tiếp tục 

ghi nhận việc thỏa thuận nêu trên bằng văn bản, nội dung: ông đổi cho ông L 

01m đất ngang dài hết đất (giáp với ông T) khoảng 30m mà trước đây ông đã 

nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông Nguyễn Thanh S, bà Lê Thị L ở khu phố 

4 (nay là khu phố ), thị trấn M P (có giấy hợp đồng chuyển nhượng tay kèm 

theo), ông giao giấy gốc cho ông L; ông L chia lại cho ông 01m (một) mét 

ngang dài hết đất của ông L đang đứng tên quyền sử dụng đất cấp ngày 06-4-

2022; ông có trách nhiệm sang tên nhập thửa cho ông L, mọi chi phí ông chịu 

(nếu ông L có nhu cầu), ông L đã nhận đất xong; ông có trách nhiệm yêu cầu 

ông S, bà L giao trả hiện trạng khi nào ông L bán hoặc cất nhà; ông L tách nhập 

thửa đất cho bà T khi có yêu cầu. 

Sau khi ký văn bản thỏa thuận trên, ông liên hệ ông S, bà L ngay để thực 

hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất với diện tích ông đã nhận chuyển 

nhượng trước đây để tiến hành nhập thửa cho ông L. Tuy nhiên, ông S, bà L 

không hợp tác, dẫn đến tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

nên ông khởi kiện ra Toà án nhân dân huyện Tân Phước để giải quyết. Ngày 14-

11-2023, Toà án nhân dân huyện Tân Phước xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của ông (Bản án số 126/2023/DS-ST ngày 14-11-2023), buộc hộ gia 

đình ông S tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 

ông: diện tích 26,9m², loại đất ODT + LUC, trong thửa 663, từ bản đồ MPC, 

diện tích 165m² (thực đo 173,6 m² tọa lạc tại khu phố 4 (nay là khu phố ), thị 

trấn M P, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy 

chứng nhận 00395 do Uỷ ban nhân dân huyện Tân Phước cấp cho hộ Nguyễn 

Thanh S ngày 27-12-2002. Bản án đã có hiệu lực pháp luật, ông đang tiến hành 

các thủ tục yêu cầu thi hành án theo quy định. Trong thời gian ông liên hệ Tòa 

án và cơ quan chức năng giải quyết việc công nhận cho ông 01 mét đất đã nhận 

chuyển nhượng của hộ ông S, bà L để hoán đổi với ông L như trên thì ông L 

thay đổi nội dung thỏa thuận, không đồng ý hoán đổi đất, yêu cầu ông trả lại cho 

ông L 01 mét đất, với lý do ông không thực hiện được thủ tục tách thửa đất từ hộ 

ông S, bà L (giáp phía Đông) cho ông. Việc này được thể hiện tại 02 biên bản 



 5 

hòa giải tại Uỷ ban nhân dân thị trấn M P vào ngày 16-3-2023 và ngày 09-01-

2024. 

Ông không đồng ý với việc thay đổi nội dung thỏa thuận về việc hoán đổi 

đất vào ngày 07-7-2023 giữa ông và ông L. Bởi lẽ ông đang thực hiện đúng thỏa 

thuận, khi thỏa thuận xong là ông đã tiến hành ngay các trình tự thủ tục để hoán 

đổi đất, việc chậm thời gian là do khách quan về thủ tục tố tụng. Hiện nay 01 

mét đất ông đã nhận chuyển nhượng của hộ gia đình ông S, bà L đã được công 

nhận cho ông và ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trong quá trình ông chờ thủ tục tố tụng để thực hiện việc hoán đổi đất như 

thỏa thuận nêu trên thì ngày 16-12-2023, ông L tự ý thay đổi nội dung thỏa 

thuận, tự ý thuê máy xúc đến để đập phá phần nền xi măng diện tích đất hoán 

đổi mà ông đang sử dụng, nhưng ông L không thông báo cho ông biết. Khi thấy 

sự việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích chính đáng của 

ông, ảnh hưởng đến việc kinh doanh khách sạn, nên vợ ông là bà T có đến ngăn 

cản, yêu cầu thương lượng, chờ cấp cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định, 

nhưng ông L cùng nhiều người đi theo không đồng ý, cự cãi gây ồn ào, sự việc 

được Công an thị trấn đến giải quyết theo quy định. Ông hoàn toàn không được 

ông L thông báo trước, vợ chồng ông không phải là người gây thiệt hại và không 

có lỗi trong việc ngăn cản thi công dẫn đến thiệt hại 34.000.000 đồng như trình 

bày của ông L. Việc ông L yêu cầu bồi thường là không có căn cứ. Qua yêu cầu 

khởi kiện của ông L, ông không đồng ý. 

Ông yêu cầu phản tố: Buộc ông L tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngày 07-7-

2023, tại khu phố , thị trấn M P, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang giữa ông và 

ông L: ông L chuyển nhượng cho vợ chồng ông một phần đất có diện tích 

28,4m2 thuộc thửa đất số 84, tờ bản đồ số 04, diện tích 174 m², tại khu phố , thị 

trấn M P, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS02608 do Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Tiền Giang cấp cho ông Phan Văn L vào ngày 06-4-2022.  

Vợ chồng ông sẽ hoán đổi cho ông Phan Văn L: diện tích 26,9m², thửa 948, 

tờ bản đồ số 4, mục đích sử dụng: Đất ở đô thị 17,8m2;  chuyên trồng lúa nước 

9,1m2 do ông đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy 

chứng  nhận CN 04003 ngày 10-4-2024. 

Ông không đồng ý bồi thường cho ông Lâm số  tiền 34.000.000 đồng do 

không có lỗi. Ông đồng ý hỗ trợ cho ông Lâm số tiền 20.000.000 đồng và trả 

cho ông Lâm giá trị quyền sử dụng diện tích đất chênh lệch 1,5m2 là 7.500.000 

đống. 

* Bị đơn bà Lê Thị T đã được Toà án giao các văn bản tố tụng nhưng 

không có văn bản trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của ông L. 

* Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 121/2024/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 

2024 của Toà án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã áp dụng: 

Các Điều 175, 274, 281, 357, 584, 585, 589 của Bộ luật Dân sự; các điều 

190, 202, 203 Luật Đất đai; Điều 26 Luật Thi hành án dân sự; khoản 3, khoản 5 
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Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c 

khoản 1 Điều 39,  khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự. Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phan Văn L yêu cầu ông 

Ngô Minh C, bà Lê Thị T trả lại diện tích đất 28,4m2 thuộc 01 phần thửa đất 

số 84, tờ bản đồ số 4, diện tích đất 174m2 (theo đo đạc thực tế là 165,8m2) tại 

khu phố , thị trấn M P, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do ông Phan Văn L 

đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS02608 ngày 06-4-

2022. 

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phan Văn L yêu cầu ông 

Ngô Minh C, bà Lê Thị T bồi thường số tiền 34.000.000 đồng (ba mươi bốn 

triệu đồng). 

- Ghi nhận ông Ngô Minh C hỗ trợ cho ông Phan Văn L số tiền 

20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). 

2. Công nhận thoả thuận ngày 07-7-2023 giữa ông Ngô Minh C với ông 

Phan Văn L. 

- Ông Ngô Minh C, bà Lê Thị T giao cho ông Phan Văn L sử dụng diện 

tích 26,9m², thửa 948, tờ bản đồ số 4, mục đích sử dụng: Đất ở đô thị 17,8m2; 

chuyên trồng lúa nước 9,1m2 do ông Ngô Minh C đứng tên Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào 

sổ cấp giấy chứng nhận CN 04003 ngày 10-4-2024. 

- Ông Phan Văn L giao cho ông Ngô Minh C, bà Lê Thị Tt sử dụng diện 

tích đất 28,4 m2 thuộc 01 phần thửa đất số 84, tờ bản đồ số 4, diện tích đất 

174m2 (theo đo đạc thực tế là 165,8m2) tại khu phố , thị trấn M P, huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang do ông Phan Văn L đứng tên Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp 

giấy chứng nhận CS02608 ngày 06-4-2022, có tứ cận như sau:  

Đông giáp phần còn lại của thửa đất số 84 dài 28,82m; 

Tây giáp đất bà Lê Thị T dài 29,11m; 

Nam giáp đường tỉnh 865 dài 1,00m; 

Bắc giáp đất ông Phan Văn T dài 1,00m; 

(Có mảnh trích đo kèm theo). 

- Ghi nhận ông Ngô Minh C trả cho ông Phan Văn L giá trị quyền sử 

dụng diện tích đất chênh lệch 1,5m2 là 7.500.000 đồng (bảy triệu năm trăm 

nghìn đồng) 

- Ông L, ông C liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục 

tách, nhập thửa  đối với các diện tích đất nêu trên. 
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- Ghi nhận ông Ngô Minh C chịu toàn bộ chi phí tách, nhập các thửa đất 

nêu trên cho ông Phan Văn  L và cho ông Lâm trổ cửa ra phần đất bà Lê Thị 

T giáp ranh với thửa đất 84 nêu trên của ông L. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối 

với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357,  Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí, quyền kháng cáo của 

các đương sự, quyền thỏa thuận thi hành án theo quy định pháp luật. 

Ngày 01 tháng 10 năm 2024, nguyên đơn Phan Văn L có đơn kháng cáo 

toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 121/2024/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2024 

của Toà án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang yêu cầu Tòa án cấp 

phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm; chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông; 

buộc ông Ngô Minh C, bà Lê Thị T có trách nhiệm khôi phục lại hiện trạng ban 

đầu theo đúng diện tích đã được cấp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

đồng thời trả lại cho ông phần đất đã lấn chiếm với diện tích 30m2 gồm chiều 

ngang 1m×30m. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm: Các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải 

quyết vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp 

luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

Thư ký và những người tham gia tố tụng từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời 

điểm Hội đồng xét xử nghị án đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự. Về nội dung: Do giữa các đương sự thoả thuận với nhau về giải 

quyết vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận giữa ông Phan Văn L và ông Ngô 

Minh C hoán đổi diện tích và vị trí đất theo thoả thuận trước đây, ông C có 

nghĩa vụ làm thủ tục cấp quyền sử dụng cho ông L là loại đất thổ cư, mọi chi phí 

do ông C chịu.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Qua nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa, lời trình bày của các đương sự và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, 

ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang. Hội đồng 

xét xử nhận định: 

[I]- Về thủ tục tố tụng: Cần điều chỉnh, bổ sung quan hệ pháp luật và điều 

luật áp dụng cho phù hợp, do các đương sự tranh chấp quyền sử dụng đất do có 

sự chuyển đổi nên quan hệ tranh chấp là chuyển đổi quyền sử dụng đất, không 

làm thay đổi bản chất vụ án. 

[II]- Lời trình bày của các đương sự và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thể 

hiện: Ông Phan Văn L được cấp quyền sử dụng thửa đất số 84, diện tích đất 

174m2 ngày 06-4-2022; còn ông Ngô Minh C có quyền sử dụng diện tích 
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26,9m², thửa 948 cấp ngày 10-4-2024, cả hai thửa đất tại khu phố , thị trấn M 

P, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; diện tích đất của ông C về vị trí hướng 

Đông đất của ông L, còn hướng Tây đất của ông L giáp phần diện tích khách 

sạn của bà T là vợ ông C đứng tên quyền sử dụng. Do ông C có nhu cầu mở 

rộng lối đi vào khu kinh doanh khách sạn nên trong năm 2022 ông C và ông L 

có thoả thuận hoán đổi vị trí diện tích với nhau với chiều ngang 01 - chiều dài 

đến hết thửa đất, sau khi thoả thuận ông C đổ nền bê tông sử dụng vị trí đất 

hoán đổi, còn phần đất ông L sử dụng là đất trống. Ngày 16-3-2023 ông L và 

ông C tiếp tục thực hiện việc thoả thuận và được Uỷ ban nhân dân thị trấn Mỹ 

Phước lập biên bản ghi nhận sự thoả thuận; đến ngày 07/7/2023 hai bên tiếp tục 

làm giấy tay thoả thuận việc hoán đổi vị trí đất. Sau khi thoả thuận ông C có tiến 

hành thủ tục đo đạc để làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất nhưng ông L không 

hợp tác.  

[III]- Sau khi xét xử sơ thẩm, ông L kháng cáo và tại phiên toà phúc 

thẩm ông L và ông C thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án như sau: 

Đồng ý hoán đổi diện tích và vị trí đất như theo thoả thuận trước đây, ông C 

có nghĩa vụ liên hệ làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho ông C và ông L với 

loại đất ở tương ứng diện tích hoán đổi và chi phí làm thủ tục do ông C chịu. 

Ghi nhận ông C hổ trợ thêm cho ông L số tiền 30.000.000 đồng. Ngoài ra, các 

tranh chấp khác các bên không đặt ra xem xét. Do các đương sự thoả thuận 

với nhau về việc giải quyết vụ án là phù hợp pháp luật, không trái đạo đức xã 

hội nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

[III]- Ý kiến và quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Tiền Giang được chấp nhận. 

Ông L phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định. 

[IV]- Những phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không đặt ra xem 

xét do các đương sự không có yêu cầu. 

Vì các lẽ trên, 

     QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 300 Bộ luật tố tụng dân sự; 

1. Công nhận sự thoả thuận giữa các đương sự ông Phan Văn L và ông Ngô 

Minh C. 

Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số: 121/2024/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2024 

của Toà án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

Căn cứ các Điều 175, 274, 281, 357, 584, 585, 589 của Bộ luật Dân sự; các 

Điều 167, 190, 202, 203 Luật Đất đai; Điều 26 Luật Thi hành án dân sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. 

2. Công nhận thoả thuận ngày 07-7-2023 giữa ông Ngô Minh C với ông 

Phan Văn L. 
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2.1- Ông Ngô Minh C, bà Lê Thị T giao cho ông Phan Văn L sử dụng 

diện tích 26,9m², thửa 948, tờ bản đồ số 4, mục đích sử dụng: Đất ở đô thị 

17,8m2; chuyên trồng lúa nước 9,1m2 do ông Ngô Minh C đứng tên Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận CN 04003 ngày 10-4-2024. 

2.2- Ông Phan Văn L giao cho ông Ngô Minh C, bà Lê Thị T sử dụng 

diện tích đất 28,4 m2 thuộc 01 phần thửa đất số 84, tờ bản đồ số 4, diện tích 

đất 174m2 (theo đo đạc thực tế là 165,8m2) tại khu phố , thị trấn M P, huyện 

Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do ông Phan Văn L đứng tên Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào 

sổ cấp giấy chứng nhận CS02608 ngày 06-4-2022, có tứ cận như sau:  

Đông giáp phần còn lại của thửa đất số 84 dài 28,82m; 

Tây giáp đất bà Lê Thị T dài 29,11m; 

Nam giáp đường tỉnh 865 dài 1,00m; 

Bắc giáp đất ông Phan Văn T dài 1,00m; 

(Có sơ đồ bản vẽ kèm theo). 

2.3- Ghi nhận ông Ngô Minh C hoàn trả và hổ trợ thêm cho ông Phan 

Văn L giá trị quyền sử dụng diện tích đất chênh lệch 1,5m2 là 30.000.000 

đồng (ba mươi triệu đồng) 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357,  Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

2.4- Ông C có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện 

thủ tục tách, nhập thửa để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với các diện tích nêu trên cho ông L và ông C.  

Ghi nhận ông Ngô Minh C chịu toàn bộ chi phí tách, nhập các thửa đất 

nêu trên và cấp loại đất ở toàn bộ diện tích hoán đổi cho ông Phan Văn  L và 

cho ông L trổ cửa ra phần đất bà Lê Thị T giáp ranh với thửa đất 84 nêu trên 

của ông L. 

       3. Về án phí dân sự sơ thẩm thi hành theo quyết định của bản án sơ thẩm 

        Về án phí dân sự phúc thẩm:  

Anh L phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm, được cấn trừ vào 

số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0003591 ngày 

11/10/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

nên xem như thi hành xong về án phí phúc thẩm. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND huyện Tân Phước; 

- CCTHADS huyện Tân Phước; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

Võ Ngọc Giàu 

 


